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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Châm 

Các Hội thẩm nhân dân:       Ông Lê Văn Khoe 

                                                          Ông Vũ Văn Chương 
 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Vũng Tàu. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Ông Đoàn Văn Hồng – Kiểm sát viên.  
 

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    sơ th m   ng khai v  án h nh s  sơ th m 

th   ý số 174/2022/TLST-HS ngày 20 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa 

v  án ra   t    số 237/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 8 năm 2022, đối v i 

các  ị  áo: 

Nguyễn Chí T, sinh năm 1991 t i tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hộ kh u 

thường trú: số….đường T, phường R  h Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu; Chỗ   trư   khi  ị  ắt: số… đường B, Phường 11, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quố  tị h: Việt Nam; Dân tộ : Kinh; Tôn giáo: 

Kh ng; Gi i tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động t  do, Tr nh độ họ  vấn: 01/12; 

Cha: Kh ng rõ; Mẹ: Nguyễn Thị S; Vợ: Nguyễn Thị Thúy A; Có 03 người  on, 

 on   n sinh năm 2020, 02  on nhỏ sinh năm 2021. 

Tiền án, tiền s : Kh ng.  

Bị  ắt từ ngày 08/5/2022. Có mặt. 
 

Bị hại: Chị Nguyễn Thị Thu T, sinh năm 1978; Địa  hỉ: số… đường.., xã 

Phư   Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vắng mặt.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu  ó trong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên tòa, nội dung 

v  án đượ  tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 07/05/2022, trên đường đi ngang qua khu 

v   nhà số … đường B, Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Nguyễn Chí T thấy  ó 01  hiế   e  a gá  hiệu YINXIANG  iển số 60Y2-6208 

màu xanh có mái  he  ủa  hị Nguyễn Thị Thu T đỗ    ãi đất trống  ên h ng nhà. 

Trường đứng   i quan sát  ung quanh kh ng thấy  ó ai tr ng  oi  e nên nảy sinh ý 

định trộm  ắp  hiế   e  a gá  này mang đi  án  ấy tiền tiêu  ài. Sau đó, Trường đi 

đến khu v   đường B nh Giã mua 01  hiế  k m  ằng kim  o i     a hàng gần đó rồi 
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quay tr    i nơi để  e  a gá . Trường s  d ng  hiế  k m mang theo   y nắp phía  ên 

trái dư i yên  e,  ắt  ộ phận kí h điện và đấu nối dây   i để kh i động máy rồi điều 

khiển  e  a gá   h y về hư ng  ã Phư   Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu mang tiêu th . Sau khi phát hiện  ị mất tài sản  hị T đã th ng  áo  ho anh 

M   Văn T và anh Trần Đứ  T  iết và đi t m. Trên đường đi t m tài sản  ị mất trộm, 

Văn T và Đứ  T thấy T điều khiển  e  a gá  máy hiệu YINXIANG  iển số 60Y2-

6208   khu v   Ngã 3 Lò V i, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền nên đã truy đuổi 

và  ắt giữ Trường giao  ho C ng an     ý  ùng vật  hứng nêu trên. 

Theo  hị Nguyễn Thị Thu T  ho  iết tài sản  ị  hiếm đo t  à 01  hiế   e  a 

gá  hiệu YINXIANG  iển số 60Y2-6208 màu  anh  ó mái  he,  hị mua vào tháng 

10/2021 v i giá 20.000.000 đồng. Do tài sản  à  o i  e  ấm  ưu th ng, nên Hội đồng 

định giá thống nhất tính giá trị thiệt h i  ằng giá trị phế  iệu. 

Bản kết  uận định giá tài sản số 98/KL-HĐĐG-TTHS ngày 03/06/2022  ủa Hội 

đồng định giá tài sản trong tố t ng h nh s  thuộ  UBND thành phố Vũng Tàu, kết  uận 

giá trị  ủa  e m  t   a  ánh  h  hàng ( e  a gá )  ó mái  he, hiệu YINXIANG, màu 

sơn  anh  am đen,  iển số 60Y2-6208, số máy: 162MK-21M000882  ó giá trị 

5.000.000đ (Năm triệu đồng).     

T i  ơ quan C ng an Nguyễn Chí T đã khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội 

nêu trên (BLĐT từ số 77 - 86). 

Quá tr nh điều tra,  ị  an Tùng đã thành kh n khai  áo, ăn năn hối  ải,  ị  an 

ph m tội  ần đầu và thuộ  trường hợp ít nghiêm trọng. 

Về thu giữ xử lý vật chứng: 

        - Thu giữ     ý vật  hứng:  ơ quan điều tra đã thu giữ: 01 (xe ba gác) có mái 

che, hiệu YINXIANG, màu sơn  anh  am đen,  iển số 60Y2-6208, số máy: 162MK-

21M0008820, 01 (một)  hiế  k m  ó kí h thư   dài 19  m,  hiều rộng nhất 06  m, k m 

 ằng kim  o i,  án k m đượ   ọ   ằng nh a  ó màu  am  ám. Hiện tất  ả đã  huyển 

 ho Chi     thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản 

 ý  hờ     ý theo quy định  ủa pháp  uật. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ kh ng yêu  ầu g . 

Bản  áo tr ng số 189/CT-VKS ngày 14/7/2022, Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã truy tố  ị  áo Nguyễn Chí T, về tội “Trộm  ắp tài sản” quy 

định t i Khoản 1 Điều 173 Bộ  uật H nh s . 

Tại phiên tòa:  

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố đối v i  ị  áo về tội “Trộm  ắp tài sản” và đề nghị Hội đồng   t    

áp d ng khoản 1 Điều 173, các điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 Bộ  uật H nh 

s     ph t  ị  áo Nguyễn Chí T từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

Về trá h nhiệm dân s ; Kh ng yêu  ầu nên kh ng  em   t, giải quyết. 

Về     ý vật  hứng: Đề nghị tị h thu, tiêu hủy 01 (một)  hiế  k m  ó kí h thư   

dài 19  m,  hiều rộng nhất 06  m, k m  ằng kim  o i,  án k m đượ   ọ   ằng nh a  ó 

màu cam xám v   iên quan tr   tiếp đến tội ph m; 

- Đề nghị trả   i  01 ( e  a gá )  ó mái  he, hiệu YINXIANG, màu sơn  anh  am 

đen,  iển số 60Y2-6208, số máy: 162MK-21M0008820  ho  hị Nguyễn Thị Thu T. 

Về h nh ph t  ổ sung: Đề nghị kh ng áp d ng h nh ph t  ổ sung  à h nh ph t 

tiền đối v i  ị  áo. 
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Bị  áo Nguyễn Chí T đã thành kh n khai nhận về toàn  ộ hành vi  ủa m nh 

đúng như nội dung  ản  áo tr ng đã truy tố,  ị  áo ăn năn hối  ải và  in đượ  giảm 

nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên  ơ s  nội dung v  án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ sơ v  án đã đượ  

th m tra tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố t ng  ủa Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th   hiện đúng về th m 

quyền, tr nh t , thủ t   quy định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i 

phiên tòa,  ị  áo kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi, quyết định  ủa Cơ quan 

tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó,  á  hành vi, quyết định tố t ng  ủa 

Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

T i phiên tòa,  ị h i, những người  àm  hứng vắng mặt nhưng đã  ó  ời khai t i 

 ơ quan điều tra,  ị  áo, đ i diện Viện kiểm sát thành phố Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa kh ng yêu  ầu hoãn phiên tòa nên Tòa án tiến hành   t    vắng mặt những người 

này. 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: T i phiên tòa,  ị  áo đã khai nhận toàn 

 ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hiếu  ời khai nhận  ủa  ị  áo v i  ời khai  ủa 

 ị h i và  á   hứng  ứ, tài  iệu đã thu thập  ó trong hồ sơ v  án  à hoàn toàn phù 

hợp, Hội đồng   t     ó đủ  ơ s  để  á  định:  

Vào khoảng 20 giờ 00 phút ngày 07/05/2022, t i khu v    ãi đất trống  ên 

hong nhà số …. Đường B, Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Nguyễn Chí T đã th   hiện hành vi   n  út  ấy trộm  hiế  (xe ba gác) có mái che, 

hiệu YINXIANG, màu sơn  anh  am đen,  iển số 60Y2-6208, số máy: 162MK-

21M000882  ó giá trị 5.000.000đ (Năm triệu đồng)  ủa  hị  Nguyễn Thị Thu Thuỷ. 

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu truy tố  ị  áo Nguyễn 

Chí T về tội “Trộm  ắp tài sản” quy định t i khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s  là 

hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp  uật.  

Về h nh ph t  ổ sung: Do  ị  áo kh ng  ó   ng việ , thu nhập ổn định nên 

kh ng áp d ng h nh ph t  ổ sung  à h nh ph t tiền đối v i  ị  áo. 

[3] Về tính  hất, mứ  độ nghiêm trọng  ủa hành vi  ủa  ị  áo: X t tính  hất, 

mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo đã gây ra  à nguy hiểm  ho  ã hội, đã tr   

tiếp  âm h i đến quyền s  hữu tài sản  ủa người khá  đượ  pháp  uật  ảo vệ; ảnh 

hư ng  ấu đến an ninh trật t  t i địa phương và  ã hội. V  vậy,  ần phải     ý 

nghiêm, áp d ng mứ  h nh ph t tù  ó thời h n tương  ứng v i tính  hất, mứ  độ 

nguy hiểm đối v i hành vi ph m tội  ủa  ị  áo nhằm giáo d    ị  áo tr  thành   ng 

dân tốt,  iết  hấp hành và tuân thủ pháp  uật. 

 [4] Về t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s :  

Về tình tiết tăng nặng: Kh ng  ó t nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s . 

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị  áo ph m tội  ần đầu, thuộ  trường hợp ít nghiêm 

trọng; thành kh n khai  áo ăn năn hối  ải là  á  t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh 

s  t i các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh s . 

   [5] Về     ý vật  hứng: Căn  ứ Điều 47 Bộ  uật H nh s , Điều 106 Bộ  uật 

Tố t ng h nh s : 

- Tị h thu, tiêu hủy 01 (một)  hiế  k m  ó kí h thư   dài 19  m,  hiều rộng nhất 

06  m, k m  ằng kim  o i,  án k m đượ   ọ   ằng nh a  ó màu  am  ám vì liên quan 

tr   tiếp đến tội ph m; 
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- Trả   i  01 ( e  a gá )  ó mái  he, hiệu YINXIANG, màu sơn  anh  am đen, 

 iển số 60Y2-6208, số máy: 162MK-21M0008820  ho  hị Nguyễn Thị Thu T. 

[6] Về trá h nhiệm dân s : Chị Nguyễn Thị Thu T kh ng yêu  ầu  ồi thường 

dân s  nên Hội đồng   t    kh ng  em   t, giải quyết. 

[7] Về án phí: 

Án phí h nh s  sơ th m: Bị  áo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
Áp d ng khoản 1 Điều 173, các điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ  uật 

H nh s : 

1. Tuyên  ố  ị  áo Nguyễn Chí T ph m tội “Trộm  ắp tài sản” 

X  ph t: Bị  áo Nguyễn Chí T 06 (sáu) tháng tù. Thời h n tù đượ  tính từ  

ngày 08 tháng 5 năm 2022. 

2. Về     ý vật  hứng, tài sản và trá h nhiệm dân s : Căn  ứ Điều 47 Bộ  uật 

H nh s , Điều 106 Bộ  uật Tố t ng h nh s : 

- Tị h thu, tiêu hủy 01 (một)  hiế  k m  ó kí h thư   dài 19  m,  hiều rộng nhất 

06  m, k m  ằng kim  o i,  án k m đượ   ọ   ằng nh a  ó màu  am  ám vì liên quan 

tr   tiếp đến tội ph m; 

- Trả   i  01 ( e  a gá )  ó mái  he, hiệu YINXIANG, màu sơn  anh  am đen, 

 iển số 60Y2-6208, số máy: 162MK-21M0008820  ho  hị Nguyễn Thị Thu T. 

3. Về án phí h nh s  sơ th m: Bị  áo Nguyễn Chí T phải nộp 200.000đ (hai trăm 

ngàn đồng).  

          4. Về quyền kháng  áo: Bị  áo đượ  quyền kháng  áo  ản án trong thời h n 

15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

  t    theo thủ t   phú  th m. Bị h i vắng mặt, thời h n kháng cáo là 15 ngày kể từ 

ngày nhận đượ   ản án hoặ   ản án đượ  niêm yết   ng khai theo quy định  ủa 

pháp  uật. 
 

 
Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV06; PC10); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu; 
- C ng an thành phố Vũng Tàu; 
- Chi     Thi hành án dân s  Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo;  
- Bị h i; 
- Lưu hồ sơ v  án. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                

 

 

                     Đinh Thị Châm 
 

 

 


